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PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NẤM MỐC PHÂN GIẢI 

CELLULOSE Ở THỪA THIÊN HUẾ NHẰM XỬ LÝ NHANH 

PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP 

Lê Thị Hương Xuân, Nguyễn Thị Thu Thủy1,  

Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Xuân Phương 

 

TÓM TẮT 

Nấm mốc trong tự nhiên có khả năng phân giải các hợp chất giàu cellulose nhờ tiết ra hệ enzyme 

cellulase ngoại bào đa dạng. Nghiên cứu nấm mốc phân giải cellulose trong các mẫu đất canh tác, rác, 

mùn cưa, rơm rạ, lá cây hoai mục ở Thừa Thiên Huế đã phân lập được 62 chủng nấm mốc có khả năng 

phân giải cellulose. Số lượng nấm mốc trong các mẫu vật phân lập biến động từ  0,34 - 102,87 x 107 CFU 

/g mẫu khô. Trong các chủng nấm mốc nghiên cứu có chỉ có 3,2% số chủng có hoạt độ phân giải mạnh, 

trong đó 2 chủng nấm mốc có hoạt tính cellulase cao nhất là N6 và N16. Khi nuôi cấy trong môi trường 

xốp, hoạt tính enzyme cellulase của 2 chủng nấm mốc tuyển chọn mạnh hơn khi nuôi trên môi trường 

dịch thể. Hoạt tính enzyme cellulase thể hiện mạnh nhất trên môi trường cám gạo:trấu sau 6 ngày nuôi 

cấy. Bằng phương pháp định lượng đường khử DNS xác định hoạt độ cellulase của chủng N6 trên các 

loại môi trường nuôi cấy giảm dần theo thứ tự: cám gạo +bột bắp > cám gạo + trấu > vỏ lạc > rơm rạ > 

cám gạo > trấu. Sau 30 ngày ủ bèo lục bình với chủng nấm N6 trong điều kiện phòng thí nghiệm, tỷ lệ vật 

chất khô bèo lục bình giảm 40% so với đối chứng. Xử lý rơm rạ sau trồng nấm với chủng N6 ngoài môi 

trường tự nhiên làm giảm 17,4% tỷ lệ vật chất khô và 60% cellulose so với đối chứng. Mật độ nấm mốc 

trong khối ủ giảm dần sau 30 ngày từ 10x1012 - 8 x 107 CFU/ g. 

Từ khoá: Cellulase, Cellulose, nấm mốc, rơm rạ sau trồng nấm.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cellulose là thành phần chủ yếu trong màng tế bào thực vật, nó được  coi là một trong 

những nguồn carbon quan trọng bậc nhất trên hành tinh. Cellulose cũng là chất hữu cơ được 

tổng hợp nhiều nhất hiện nay. Thông qua quang hợp, các loài thực vật tạo ra khoảng từ 60 đến 90 

tỷ tỉ tấn cellulose hàng năm (Klemm et al, 2002; Bhat, 2000). 

Cellulose có thể bị thủy phân trong môi trường kiềm hoặc axit. Tuy nhiên, việc phân hủy 

cellulose bằng phương pháp vật lý và hóa học rất phức tạp, tốn kém và gây độc hại cho môi 

trường. Trong khi đó, việc sử dụng enzyme cellulase ngoại bào từ vi sinh vật sẽ có nhiều ưu 

điểm về cả mặt kỹ thuật, kinh tế và môi trường. Trong tự nhiên số lượng các loài vi sinh vật 

tham gia sinh tổng hợp enzyme cellulase rất phong phú, chúng thuộc nấm sợi, xạ khuẩn, vi 

khuẩn và cả nấm men. Trong đó vi nấm là nhóm có khả năng phân hủy cellulose mạnh vì nó 

tiết ra một lượng lớn enzyme có đầy đủ các thành phần (Lương Đình Phẩm, 2004).  

Công nghệ enzyme cellulase đã được nghiên cứu và ứng dụng nhiều trên thế giới. Đầu 

những năm 1980, cellulase lần đầu tiên được áp dụng trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi nhằm 

nâng cao chất lượng dinh dưỡng, khả năng tiêu hóa và ứng dụng trong ngành thực phẩm chế biến 

                                           
1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, TP Huế, Email: nguyen thithuthuy@huaf.edu.vn 
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nước trái cây, trong nướng bánh (Voragen, 1980; Voragen et al, 1986). Bên cạnh đó, ngành công 

nghiệp ngành dệt, giấy cũng có nhiều ứng dụng dụng nổi bậc. Các cellulase được sử dụng cho 

các ứng dụng công nghiệp nói trên là đa số từ các nguồn nấm (Tolan và Foody, 1999). 

Ở Việt Nam, nấm mốc Trichoderma phân giải cellulose được nhiều tác giả tập trung 

nghiên cứu. Năm 2001, Huỳnh Anh năm 2004 đã nghiên cứu về nấm sợi Trichoderma reesei 

sinh tổng hợp enzyme cellulase trên môi trường lỏng với nguồn cacbon là cmC (carboxyl methyl 

cellulose). Tác giả Châu Hoàng Vũ (2000) cũng nghiên cứu thu nhận và tinh sạch enzyme 

cellulase từ nấm mốc Trichoderma reesei bằng phương pháp lên men bán rắn. Năm 2004,              

Trần Thạnh Phong khảo sát khả năng sinh tổng hợp enzyme cellulase từ Trichoderma reesei và 

Aspergillus niger trên môi trường   lên men bán rắn. 

Nước ta là một nước sản xuất nông nghiệp, có trên 60% lao động làm việc trong các ngành 

nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Bên cạnh việc gia tăng sản lượng nông sản xuất khẩu hằng 

năm, thì đầu ra cho hàng chục triệu tấn các loại phế thải giàu cellulose như rơm rạ, vỏ trấu, thân 

chuối, vỏ dừa, bã mía đang là vấn nạn lớn có nguy cơ đe dọa môi trường sinh thái. Ở tỉnh              

Thừa Thiên Huế, nghề trồng nấm ăn phát triển đã sử dụng nhiều nguyên liệu rơm rạ, mùn cưa 

bông gòn. Phần lớn các vật liệu sau sử dụng bị thải bỏ hoặc không được xử lý triệt để, có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường nông thôn. Vì vậy, việc sử dụng nấm mốc có khả năng phận giải cellulose 

mạnh nhằm thúc đẩy quá trình phân giải các phế thải sau trồng nấm làm phân bón hữu cơ sinh học 

vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường vừa tạo nguồn phân bón có ích cho cây trồng. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu  

Nấm mốc có khả năng phân giải cellulose phân lập từ các bãi rác, xưởng mùn cưa, rơm rạ 

mục, lá cây mục và một số vùng đất canh tác khác nhau ở Thừa Thiên Huế.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

- Phân lập và xác định số lượng tế bào: Sử dụng phương pháp Koch để phân lập và đếm số 

lượng nấm mốc phân giải cellulose trên môi trường PDA và Czapek với nguồn carbon làcmC 

(Nguyễn Lân Dũng et al 1978)  Xác định khả năng phân giải cellulose của nấm mốc  

Nấm mốc được cấy điểm trên môi trường chứa cmC, sau 5 ngày nhuộm màu khuẩn lạc 

bằng thuốc nhộm Congo Red. Độ lớn của vòng trong suốt và vệt cấy phản ánh khả năng sinh 

trưởng phát triển và phân giải cmC. 

-  Xác định hoạt độ enzyme cellulase bằng phương pháp khuếch tán trên môi trường thạch đĩa: 

Các chủng nấm mốc tuyển chọn được nuôi cấy trên hai loại môi trường dịch thể và xốp nhằm so 

sánh hoạt độ của enzyme cellulase thu được trên các loại môi trường khác nhau.  

Tiến hành nuôi cấy lắc các chủng nấm mốc tuyển chọn trên môi trường Czapeck dịch thể ở 

120 vòng/phút trong 5 ngày, ly tâm dịch nuôi cấy ở 5.000 vòng trong 20 phút, thu dịch chiết enzyme.  

Tiến hành nuôi cấy tĩnh các chủng nấm mốc tuyển chọn trên môi trường xốp gồm cám gao: 

bột bắp (tỷ lệ 3:1, có bổ sung 10ml dung dịch Czapek -dox), trong vòng 5 ngày ở 30OC. Sau đó, 

chiết enzyme thô bằng cách cân 5g canh trường hòa trong nước cất vô trùng, cho vào máy lắc 

130 vòng trong 5 phút, sau đó lọc và li tâm ở 5.000 vòng trong 20 phút. 

100µl dịch chiết enzyme thu được ở thí nghiệm trên được nhỏ vào lỗ thạch đục sẵn trên đĩa 

Petri chứa cmC 1%, agar 2%. Đặt đĩa Petri vào tủ lạnh ở 40C trong vòng 24 giờ, sau đó chuyển 
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sang tủ ấm ở 500C trong vòng 24 giờ. Tiến hành nhuộm màu bằng dung dịch Congo Red, rửa lại 

bằng dung dịch NaCl 1M, và đo kích thước vòng phân giải. Hoạt độ enzyme cellulase được phản 

ánh qua độ lớn của đường kính vòng phân giải. 

- Xác định thời gian tối ưu cho hoạt động sinh tổng hợp cellulose: Nuôi cấy chủng nấm 

mốc tuyển chọn trên môi trường cám gạo: bột bắp (tỷ lệ 3:1), ở 30OC trong khoảng thời gian 4, 

5, 6, 7, 8 và 9 ngày. Ứng với từng ngày, tiến hành tách chiết và đánh giá hoạt độ của enzyme 

cellulase thô bằng phương pháp khuếch tán trên thạch đĩa. 

- Xác định nguồn carbon tối ưu cho hoạt động sinh tổng hợp cellulose: Nuôi cấy chủng 

nấm mốc tuyển chọn trên trên các loại môi trường xốp khác nhau gồm cám gạo, trấu, rơm rạ, vỏ 

lạc, cám gạo: bột bắp (tỷ lệ 3:1), cám gạo: trấu (tỷ lệ 3:1) ở 30OC, trong 6 ngày, sau đó tách chiết 

và đánh giá hoạt độ của enzyme cellulase bằng phương pháp khuếch tán trên thạch đĩa. 

- Xác định hoạt độ enzyme cellulase bằng phương pháp định lượng đường khử DNS (acid 

Dinitro-salicylic): Phương pháp này dựa trên cơ sở phản ứng tạo màu giữa đường khử với thuốc 

thử acid dinitrosalicylic (DNS). Cường độ màu của hỗn hợp phản ứng tỷ lệ thuận với nồng độ 

đường khử trong một phạm vi nhất định. So màu tiến hành ở bước sóng 540nm. Dựa theo đồ thị 

đường chuẩn của glucose tinh khiết với thuốc thử DNS (phương trình biểu diễn đường chuẩn dạng 

y = ax + b) sẽ tính được hàm lượng đường khử của mẫu nghiên cứu (Nguyễn Hoài Hương, 2009).  

- Thử nghiệm khả năng phân giải bèo lục bình và rơm rạ sau trồng nấm của chủng nấm 

mốc tuyển chọn: Lục bình tươi được cắt nhỏ, sau đó tiến hành ủ với các chủng nấm mốc tuyển 

chọn ở nhiệt độ phòng trong vòng 4 tuần theo các công thức:  

Xử lý trong phòng thí nghiệm đối với bèo lục bình theo các công thức: CT1(đ/c): 2kg lục 

bình tươi; CT2: 2kg lục bình tươi + chủng nấm mốc tuyển chọn (tỷ lệ cấy giống là 5%). 

Xử lý ngoài tự nhiên rơm rạ sau trồng nấm với các công thức: CT 1 (đ/c): 2kg rơm rạ; 

CT2: 2kg rơm rạ + chủng Nấm mốc tuyển chọn (tỷ lệ cấy giống là 5%).  

Sau 30 ngày đánh giá sự sai khác về trọng lượng và hàm lượng cellulose của công thức ủ 

có bổ sung chủng nấm mốc tuyển chọn so với đối chứng (không bổ sung chủng nấm mốc) để 

đánh giá khả năng phân giải cellulose của chủng nấm mốc thí nghiệm.  

   Sử dụng phương pháp Koch để phân lập và đếm mật độ nấm mốc thí nghiệm khi bắt đầu 

ủ, 7,14, 21, 28 ngày sau ủ để đánh giá sự biến động mật độ nấm mốc trong khối ủ theo thời gian.   

- Xử lý số liệu: Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học bằng phần mềm 

Excel 2010 và SPSS. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sự phân bố và số lượng nấm mốc phân giải cellulose trong các mẫu vật nghiên cứu 

Từ 12 mẫu vật thu thập được chúng tôi đã phân lập được 62 chủng nấm mốc có khả năng 

phân hủy cellulose. Trong đó, có 8 chủng có nguồn gốc ở Hương Sơ, 13 chủng ở Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế, 17 chủng ở Hương Long, 9 chủng ở Tứ Hạ, 16 chủng ở Phước Yên. 

Số lượng nấm mốc phân giải cellulose trong các mẫu đất ở những vùng khác nhau có sự 

biến động rất lớn từ 56,58 x 107 đến 0,24 x 107 CFU/g đất tươi và 102,87 x 107 đến 0,34 x 107 

CFU/g đất khô. Mẫu đất thu thập ở Hương Long có mật độ tế bào nấm mốc cao nhất đạt 102,87x 

107 CFU/g đất khô. Trong khi đó ở các mẫu đất ở Tứ Hạ có số lượng nấm mốc phân giải 

cellulose rất thấp, chỉ đạt 0,34 x 107 CFU/g đất khô và Phước Yên 0,41 x 105 CFU/g đất khô. 
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Bảng 1. Số lượng nấm mốc phân giải cellulose trong các mẫu nghiên cứu 

Ghi chú CFU: Colony Forming Unit (đơn vị hình thành khuẩn lạc) 

3.2. Khả năng phân giải cellulose của các chủng nấm mốc 

Khả năng phân giải cellulose của các chủng nấm mốc nghiên cứu thể hiện rất đa dạng. 

Trong 62 các chủng phân lập chỉ có 3,2% số chủng có khả năng phân giải cellulose mạnh, 9,7% 

số chủng có khả năng phân giải cellulose trung bình, đại đa số các chủng (87%) có khả năng 

phân giải cellulose yếu. Hai chủng nấm mốc có hoạt tính phân giải cellulose mạnh nhất được 

tuyển chọn cho các thí nghiệm nuôi cấy và tách chiết enzyme là chủng N6 có đường kính vòng 

phân giải (DFG) là 21mm và chủng N16 có DFG là 19mm. So sánh với các nghiên cứu khác ở 

trong nước của Nguyễn Ngọc Trúc Ngân và cộng sự (2014), Trịnh Đình Khá (2007) thì hai 

chủng mà chúng tôi thu được là có hoạt tính cellulase mạnh.  

Bảng 2. Khả năng phân giải cellulose của các chủng nấm mốc phân lập được 

Mức độ                        

phân giải 

Đường kính vòng 

phân giải (mm) 

Số chủng                          

nấm mốc 
Tỷ lệ (%) 

Yếu <10 54 87,09 

Trung Bình 10 - 15 6 9,68 

Mạnh >15 2 3,23 

    

TT Địa điểm lấy mẫu Ký hiệu mẫu 
CFU/ gam mẫu tươi 

(x107) 

CFU/ gam mẫu khô 

(x107) 

1 Hương Sơ, Huế HS1 16,8 30,55 

2 Hương Sơ, Huế HS2 4,6 5,54 

3 Hương Sơ, Huế HS3 0,66 1,047 

4 Hương Sơ, Huế HS4 1,8 2,61 

5 Hương Sơ, Huế HS5 7,2 11,42 

6 Hương Sơ, Huế HS6 2,2 4,23 

7 Hương Long Huế HL1 56,58 102,87 

8 Hương Long, Huế HL2 13,375 16,31 

9 Khoa NH ĐHNL NH1 42,5 57,43 

10 Khoa NH ĐHNL NH2 3,74 4,67 

11 Tứ Hạ, Huế TH 0,24 0,34 

12 Phước Yên, Huế PY 0,24 0,41 
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3.3. Xác định hoạt độ enzyme cellulase bằng phương pháp khuếch tán trên môi trường 

thạch đĩa  

Phương pháp khuếch tán trên thạch đĩa đã xác định được hoạt độ enzyme cellulase của 

chủng nấm thí nghiệm khi nuôi cấy trên môi trường dịch thể yếu hơn so với nuôi cấy trên môi 

trường xốp. Cụ thể trên môi trường Czapeck dịch thể 2 chủng N16 và N6 chỉ cho có đường kính 

vòng phân giải lần lượt đạt là từ 12 - 16mm. Trong khi đó, trên môi trường xốp đường kính vòng 

phân giải lần lượt đạt đến 21 - 24mm. 

Nhìn chung trên cả 2 loại môi trường nuôi cấy, chủng nấm mốc N6 (DFG = 24mm) đều 

cho hoạt độ enzyme cellulase lớn hơn so với chủng N16 (DFG = 21mm).  

Bảng 3. Hoạt độ enzyme cellulase của các chủng nấm mốc tuyển chọn 

Chủng nấm mốc 

Đường kính vòng phân giải D - d (mm) 

Môi trường lỏng Môi trường xốp 

N6 16 ± 0,2 24 ± 0,1 

N16 12 ± 0,3 21 ± 0,2 

Ghi chú: D: vòng phân giải ngoài, d: đường kính khuẩn lạc 

 

  

 

Hình 1. Hoạt lực phân giải của nấm mốc trên môi trường dịch thể (A) và xốp (B và C) 

3.4. Thăm dò thời gian thích hợp cho hoạt động sinh tổng hợp enzyme cellulase của chủng 

nấm mốc tuyển chọn 

Qua tìm hiểu thời gian nuôi cấy thích hợp cho quá trình sinh tổng hợp enzyme cellulase 

của 2 chủng nấm mốc tuyển chọn cho thấy hoạt tính enzyme cellulase của 2 chủng N6 và N16 có 

cùng chu kỳ biến biến động qua các mốc thời gian. Sau 4 ngày nuôi cấy, hoạt tính enzyme còn 

thấp, DFG của 2 chủng lần lượt chỉ đạt 16,67mm và 7,6mm. Tuy nhiên, hoạt độ enzyme tăng dần 

sau 5 ngày nuôi và đạt đạt cực đại ở 6 ngày nuôi cấy (DFG chủng N6= 22mm; DFG chủng 

N16=15mm). Hoạt độ enzyme sau đó giảm dần sau 7 ngày và đạt thấp nhất sau 9 ngày nuôi cấy. 

Nguyên nhân hoạt tính giảm dần có thể do môi trường cạn dần nguồn cơ chất, hoặc do trong quá 

trình trao đổi chất, nấm mốc đã tích lũy nhiều sản phẩm trung gian kìm hãm quá trình sinh tổng 

hợp cellulase.  
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Ở tất cả các mốc thời gian nuôi cấy từ 4-9 ngày, chủng N6 đều cho hoạt tính ezyme 

cellulase mạnh hơn hoạt tính enzyme của chủng N16 vì  vậy chúng tôi chọn chủng N6 làm đối 

tượng cho các thí nghiệm tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến hoạt tính cellulase của                                                         

chủng nấm mốc N6 và N16 

3.5. Thăm dò nguồn carbon thích hợp cho hoạt động sinh tổng hợp enzyme cellulase của 

chủng nấm mốc tuyển chọn   

Hoạt tính enzyme cellulase của chủng nấm mốc N6 khác nhau khi được nuôi trên các loại 

môi trường khác nhau. Trên môi trường cám gạo: trấu (CT3) hay vỏ lạc (CT6), hoạt tính 

cellulase đạt rất cao thể hiện qua DFG lần lượt đạt 24mm và 21,16mm. Tuy nhiên, khi nuôi trên 

môi trường chỉ thuần cám gạo (CT2) hoặc trấu (CT4), hoạt tính enzyme thô thấp, DFG chỉ đạt 

lần lượt từ 17,16 và 16,83mm. Tương tự nếu nuôi trên các loại môi trường cám gạo: bột bắp 

(CT1) hay rơm rạ (CT5) đường kính vòng phân giải 18,83mm. 

 

Hình 3. Hoạt tính enzyme cellulase của chủng N6 khi nuôi cấy trên                                                      

các nguồn carbon khác nhau 
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Hình 4. Đường kính vòng phân giải của chủng nấm mốc N6 trên các nguồn carbon khác nhau 

3.6. Xác định hoạt độ enzyme cellulase bằng phương pháp định lượng đường khử DNS 

(acid Dinitro-salicylic) 

 Trong môi trường nuôi cấy nấm mốc phân giải cellulose sẽ tiết ra enzyme cellulase 

chuyến hóa cellulose thành đường khử. Dựa trên cơ sở phản ứng tạo màu giữa đường khử với 

thuốc thử acid dinitrosalicylic (DNS) và đồ thị chuẩn glucose có phương trình: y = 1,475x - 

0,119 và R2=0,995. (y là độ hấp phụ ở bước sóng 540nm; x là nồng độ glucose (mg/ml)), chúng 

tôi suy ra được nồng độ đường khử trong các công thức thí nghiệm, kết quả thu được thể hiện 

qua Hình 5. 

 

Hình 5. Hoạt độ enzyme cellulase chủng N6 qua phương pháp định lượng đường khử DNS 

Từ Hình 5 cho thấy hàm lượng đường khử giữa các công thức có sự sai khác có ý nghĩa về 

mặt thống kê. Công thức 1 với 75% cám gạo và 25% bột bắp có lượng đường khử cao nhất ở 

Đ
ư

ờ
n

g
 k

h
ử
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0,74mg/ml, tiếp theo là công thức 3 với 75% cám gạo và 25% trấu có lượng đường khử là 

0,35mg/ml. Thấp nhất là công thức 4 với 100% trấu có lượng đường khử là 0,029mg/ml.  

3.7. Thử nghiệm khả năng phân giải bèo lục bình và rơm rạ sau trồng nấm của chủng nấm 

mốc N6 

Để tìm hiểu khả năng phân hủy các phế thải nông nghiệp giàu cellulose của chủng nấm 

mốc N6, chúng tôi tiến hành 2 thí nghiệm ủ N6 với bèo lục bình tươi trong điều kiện phòng thí 

nghiệm và ủ với rơm rạ sau trồng nấm trong xô chậu ngoài điều kiện tự nhiên trong 30 ngày. Kết 

thúc ủ chúng tôi đánh giá sai khác khối lượng và hàm lượng chất xơ trong các công thức ủ có bổ 

sung chủng N6 so với đối chứng. Kết quả thu được thể hiện qua Bảng 4 và Bảng 5.  

Bảng 4. Khả năng phân giải bèo lục bình và rơm rạ sau trồng nấm của chủng nấm mốc N6 

Nguyên liệu Công thức XL 

Khối lượng tươi (kg) Tỷ lệ vật chất khô (%) 

Ban đầu ủ Sau ủ 

% 

Giảm so 

với ĐC 

Sau ủ 

Giảm so 

với ĐC 

(%) 

Bèo lục bình 
ĐC* 2 1,92 - 10 - 

Chủng N6 2 1,88 2,3 6 40 

Rơm rạ sau 

trồng nấm 

ĐC* 2 1,76 - 10 - 

Chủng N6 2 1,74 1,2 8,2 17,4 

Ghi chú: ‘*’Không bổ sung chủng N6  

- Đối với bèo lục bình tươi: sau 30 ngày ủ với chủng N6 khối lượng tươi bèo lục bình chỉ 

giảm xuống 2,3% so với đối chứng. Tỷ lệ này khá thấp do sự tích nước trong các mẫu bèo lục 

bình sau ủ nên chưa phản ảnh hết khả năng phân giải cellulose của chủng N6.  

Tỷ lệ vật chất khô lục bình sau ủ ở công thức bổ sung chủng N6 là 6% trong khi tỷ lệ này ở 

công thức đối chứng chiếm 10%. Như vậy, ủ chủng N6 với bèo lục bình làm giảm đến 40% tỷ lệ 

vật chất khô so với đối chứng. Điều này chứng tỏ việc xử lý bèo lục bình bằng chủng N6 cho 

hiệu quả phân giải cellulose khá cao. 

- Đối với rơm rạ sau trồng nấm: Tương tự như trường hợp xử lý bèo lục bình, sau 30 ngày 

xử lý ngoài đồng ruộng khối lượng tươi rơm rạ sau trồng nấm nhìn chung không sai khác đáng 

kể so với đối chứng do sự tích nước trong các vật liệu ủ. Tuy nhiên, so sánh tỷ lệ vật chất khô 

cho thấy sự khác biệt. Công thức có bổ sung chủng N6 tỷ lệ vật chất khô chiếm 8,2% trong khi 

đó đối chứng là 10%. Như vậy, xử lý rơm rạ sau trồng nấm bắng chủng N6 làm giảm 17,4% tỷ lệ 

vật chất khô. 

Bảng 5. Hàm lượng cellulose của rơm rạ sau trồng nấm trước và sau ủ 

Công thức ủ 
Hàm lượng cellulose (%) 

Trước ủ Sau ủ Giảm SV ĐC (%) 

ĐC* 3,71 3,21 - 

Chủng N6 3,71 1,94 60 

Ghi chú: ‘*’Không bổ sung chủng N6.  
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Phân tích hàm lượng cellulose của rơm rạ sau trồng nấm trước và sau khi xử lý chủng N6 

cho thấy so với đối chứng hàm lượng cellulose giảm 60% sau xử lý 30 ngày ngoài đồng ruộng. 

Điều này phản ánh khả năng phân giải vật liệu rơm rạ rất tốt của chủng nấm mốc N6.  
 

Bảng 6. Diễn biến mật độ nấm mốc trong khối ủ theo thời gian 
 

Thời gian ủ Mật độ nấm mốc (CFU/g) 

Bắt đầu ủ 10,3 x 1012 

7 NSU 9,9 x 1012 

14 NSU 3,3 x 1010 

21 NSU 2,3 x 108 

28 NSU 8,3 x 107 
 

Với tỷ lệ cấy giống vào khối ủ là 5% khối lượng, mật độ nấm mốc trong khối ủ nhìn chung 

giảm đều theo thời gian. Bắt đầu ủ, mật độ nấm mốc đạt khoảng 10 x1012 CFU/g. Tỷ lệ này giảm 

không đáng kể sau 1 tuần ủ. Tuy nhiên, mật độ nấm mốc giảm dần từ 3,3 x108 sau 2 tuần ủ 

xuống còn 8,3 x 107 CFU/g sau 4 tuần ủ. Tỷ lệ này vẫn đảm bảo mật độ vi sinh trong khối ủ 

khoảng 108 tế bào. 

4. KẾT LUẬN 

Phân lập được 62 chủng nấm mốc có khả năng phân giải cellulose từ 12 mẫu vật thu thập 

được trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Số lượng nấm mốc trong các mẫu nghiễn cứu biến động 

từ  0,34 - 102,87 x 107 CFU/g mẫu khô. Trong các chủng nấm mốc nghiên cứu có chỉ có 3,2% 

chủng có hoạt độ phân giải mạnh. Trong đó, 2 chủng nấm mốc cho hoạt tính enzyme cellulase 

cao nhất là chủng N6 (DFG=22mm) và N16 (DFG=19mm). Cả hai chủng nấm mốc khi được 

nuôi cấy trong môi trường xốp (cám gạo: bột bắp) cho hoạt tính enzyme cellulase mạnh hơn khi 

nuôi trên môi trường dịch thể (Czapeck). Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thích hợp cho quá trình 

sinh tổng hợp cellulase cho thấy, chủng N6 có hoạt tính enzyme cellulase mạnh nhất khi nuôi 

trên môi trường cám gạo: trấu trong 6 ngày. Bằng phương pháp định lượng đường khử DNS xác 

định hoạt độ enzyme cellulase của chủng N6 trên các loại môi trường nuôi cấy giảm dần theo thứ 

tự: cám gạo + bột bắp > cám gạo + trấu > vỏ lạc > rơm rạ > cám gạo > trấu. Ủ bèo lục bình với 

chủng nấm N6 trong điều kiện phòng thí nghiệm sau 30 ngày làm giảm tỷ lệ vật khô 40% so với 

đối chứng. Ủ rơm rạ sau trồng nấm với chủng N6 ngoài môi trường tự nhiên làm giảm 17,4% tỷ 

lệ vật chất khô và 60% cellulose so với đối chứng. Mật độ nấm mốc trong khối ủ giảm dần qua                

4 tuần ủ từ 10,3 x 1012 - 8,3 x 107 CFU/ g. 
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ISOLATION AND SCREENING HIGHLY CELLULOLYTIC FUNGI IN                    

THUA THUA THIEN HUE PROVINCE FOR QUCKLY DECOMPOSITION                   

OF AGRICULTURAL WASTE 
 

Lê Thị Hương Xuân, Nguyễn Thị Thu Thủy1  

Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Xuân Phương 
 

Summary 

Work is aimed at screening and isolating cellulolytic fungi from arable soil, sawdust, dead leaf, 

straw samples collected from Thua Thien Hue province. Results of study showed that the population of 

cellulolytic fungi fluctuated from 0,34 to 102,87 x 107 CFU/g dry sample. Total sixty two cellulose-

degrading fungal isolates were isolated in 12 soil samples, out of which two isolates (N6 and N16) 

showed high cellulolytic activity. A further study on growth medium indicated that semi solid medium 

was better for cellulolytic activity than liquyd medium. Especially, cellulolytic activity of N6 isolate was 

highest in rice bran:hull growth medium after six days cultivated. Applying 3,5-dinitrosalicylic Acid 

(DNS) method to determine the content of reducing sugar in semi solid culture media followed 

descending order:  rice bran +corn bran > rice bran + rice hull > peanut shells > rice straw > corn bran > 

rice hull. In laboratory condition, dry matter rate of eichnoria decreased up to 40% compared to the 

control after 30 days of incubation with N6 isolate. Similarly, incubation N6 isolates with mushroom 

cultivation waste (straw) reduced 17,4% dry matter rate and 60% cellulose compared to control. Density 

of cellulolytic fungi reduced gradually from 1012- 108 CFU/ g during incubating process. 

 

 

                                           
1 College of Agriculture and Forestry, Hue University; Email: nguyenthithuthuy@huaf.edu.vn 

 


	BIA KY YEU NONG LAMhoan chinh.pdf
	36. phan lap tuyen chon nam moc phan giai cellulose.pdf

